
Tuyệt đối
Tương đối

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 509.528 872.738 363.210     171.28   

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 46.190 52.999 6.809     114.74   

1 Thu NSĐP hưởng 100% 41.990 47.758 5.768     113.74   

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 4.200 5.241 1.041     124.79   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 463.338 740.309     159.78   

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 397.756 397.756     100.00   

2 Thu bổ sung có mục tiêu 65.582 342.553     522.33   

III Thu kết dư 56.824 56.824

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 19.715 19.715

V Thu cấp dưới nộp lên 2.891 2.891

B TỔNG CHI NSĐP 509.528 863.603 354.075     169.49   

I Tổng chi cân đối NSĐP 443.946 494.589 50.643     111.41   

1 Chi đầu tư phát triển 35.505 38.529 3.024     108.52   

2 Chi thường xuyên 393.170 447.925 54.755     113.93   

3 Dự phòng ngân sách 8.705 8.135 -570       93.45   

4 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 6.566 -6.566            -     

II Chi các chương trình mục tiêu 65.582 178.126 112.544     271.61   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.039 1.039

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 65.582 177.087 111.505     270.02   

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 179.613 179.613

IV Chi nộp ngân sách cấp trên 11.275 11.275
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